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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ

quy định về quản lý, điều tiết giá
__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5;
Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính;
Căn cứ văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan về việc cử cán bộ, công chức tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, điều tiết giá do ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng làm Trưởng ban và các thành viên theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Tổ biên tập:
1. Ban soạn thảo và Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các công chức có tên trong danh sách đính kèm nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- VPCP, NHNN;
- Các Bộ: Tư pháp, Công thương, NN&PTNT, TT&TT, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, GTVT, Y tế, GD&ĐT, LĐTB&XH, TNMT, VHDL, KH&CN, KH&ĐT;
- Sở Tài chính: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, TCCB (85b).
	BỘ TRƯỞNG

Hồ Đức Phớc


Phụ lục 1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO
Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, điều tiết giá
(Kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-BTC ngày 09/10/2023 của Bộ Tài chính)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cơ quan, đơn vị công tác
	Nhiệm vụ trong BST

	1
	Nguyễn Đức Chi
	Thứ trưởng
	Bộ Tài chính
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Minh Tiến
	Cục trưởng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Phó trưởng ban

	3
	Hoàng Thái Sơn
	Vụ trưởng
	Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính
	Phó trưởng ban

	4
	Trần Nam Trung
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Bộ, Bộ Tài chính
	Thành viên

	5
	Lê Văn Tuấn
	Phó Cục trưởng
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	Thành viên

	6
	Trần Duy Hải
	Phó Cục trưởng
	Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
	Thành viên

	7
	Trần Nguyên Quân
	Phó Cục trưởng
	Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an
	Thành viên

	8
	Đào Minh Đạo
	Phó Cục trưởng
	Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng
	Thành viên

	9
	Hồ Ngọc Sơn
	Phó Cục trưởng
	Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
	Thành viên

	10
	Lê Đại Hải
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp
	Thành viên

	11
	Nguyễn Xuân Dương
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ
	Thành viên

	12
	Phạm Thanh Huyền
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thành viên

	13
	Nguyễn Công Bằng
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải
	Thành viên

	14
	Phạm Huy Hiếu
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải
	Thành viên

	15
	Lê Thành Công
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế
	Thành viên

	16
	Ngô Văn Thịnh
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thành viên

	17
	Nguyễn Hoàng Vĩnh
Thanh
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Thành viên

	18
	Trần Thị Thêm
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thành viên

	19
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thành viên

	20
	Chu Thị Thủy Chung
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Thành viên

	21
	Nguyễn Phi Lân
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Dự báo, thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thành viên

	22
	Nguyễn Thu Oanh
	Vụ trưởng
	Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Thành viên

	23
	Trần Thành Tâm
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính TP. Hà Nội
	Thành viên

	24
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh
	Thành viên

	25
	Trần Thủ
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính TP. Đà Năng
	Thành viên

	26
	Vũ Đình Xứng
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh
	Thành viên

	27
	Hoàng Văn Lộc
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
	Thành viên

	28
	Phạm Văn Thành
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính tỉnh Bình Định
	Thành viên

	29
	Trương Kim Tân
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Thành viên

	30
	Phùng Thị Ánh Ngọc
	Trưởng phòng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	31
	Nguyễn Tiến Thỏa
	Chủ tịch
	Hội Thẩm định giá Việt Nam
	Thành viên

	32
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Chuyên gia kinh tế
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	33
	Đại diện Bộ Công thương
	Thành viên


Danh sách này có 33 người

Phụ lục 2
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP
Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, điều tiết giá
(Kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-BTC ngày 09/10/2023 của Bộ Tài chính)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cơ quan, đơn vị công tác
	Nhiệm vụ trong TBT

	1
	Nguyễn Minh Tiến
	Cục trưởng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Tổ trưởng

	2
	Phùng Thị Ánh Ngọc
	Trưởng phòng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	3
	Trần Nam
	Trưởng phòng
	Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng
	Thành viên

	4
	Đoàn Thị Kim Dung
	Trưởng phòng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	5
	Mai Thế Hùng
	Trưởng phòng
	Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính
	Thành viên

	6
	Nguyễn Việt Cường
	Phó Trưởng phòng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thành viên

	7
	Trần Thanh Hoa
	Phó Trưởng phòng
	Vụ Dự báo, thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thành viên

	8
	Tạ Thanh Hiền
	Phó Trưởng phòng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	9
	Lê Thị Diệu Thương
	Phó Trưởng phòng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	10
	Vũ Hương Trà
	Phó Trưởng phòng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	11
	Nguyễn Xuân Định
	Phó Trưởng phòng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	12
	Vũ Ngọc Hiếu
	Phó Chánh
Văn phòng
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	13
	Vũ Trung Hiếu
	Phó Giám đốc
	Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	14
	Hà Thị Hồng Khang
	Chuyên viên cao cấp
	Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải
	Thành viên

	15
	Vũ Phương Thanh
	Chuyên viên chính
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	Thành viên

	16
	Nguyễn Thúy Hằng
	Chuyên viên chính
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp
	Thành viên

	17
	Nguyễn Thị Bình Thục
	Chuyên viên chính
	Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thành viên

	18
	Hồng Ngọc Bích
	Chuyên viên chính
	Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải
	Thành viên

	19
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Chuyên viên chính
	Vụ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thành viên

	20
	Hà Thị Quỳnh Hoa
	Chuyên viên chính
	Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thành viên

	21
	Nguyễn Thu Trang
	Chuyên viên chính
	Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an
	Thành viên

	22
	Lê Thị Thanh Hoa
	Chuyên viên chính
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	23
	Nguyễn Thành Chung
	Chuyên viên
	Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ
	Thành viên

	24
	Hoàng Minh Đức
	Chuyên viên
	Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải
	Thành viên

	25
	Nguyễn Dũng Cường
	Chuyên viên
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế
	Thành viên

	26
	Đào Thị Duyên
	Chuyên viên
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thành viên

	27
	Phạm Bích Ngân
	Chuyên viên
	Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
	Thành viên

	28
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Chuyên viên
	Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
	Thành viên

	29
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Chuyên viên
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Thành viên

	30
	Đặng Trung Kiên
	Chuyên viên
	Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính
	Thành viên

	31
	Đỗ Thị Kim Cúc
	Chuyên viên
	Văn phòng Bộ, Bộ Tài chính
	Thành viên

	32
	Bùi Thị Thu Trang
	Chuyên viên
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	33
	Hoàng Ngọc Thái
	Chuyên viên
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	34
	Hoàng Thiên Long
	Chuyên viên
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	35
	Nguyễn Thị Minh Thu Hà
	Chuyên viên
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	36
	Vũ Quang Hà
	Chuyên viên
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	37
	Nguyễn Thùy Linh
	Chuyên viên
	Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	38
	Lưu Thị Ngọc
	Chuyên viên
	Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
	Thành viên

	39
	Nguyễn Thị Thư
	Thống kê viên
	Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Dầu tư
	Thành viên

	40
	Ngô Bích Thủy
	Phó Trưởng phòng
	Sở Tài chính TP. Hà Nội
	Thành viên

	41
	Đỗ Đông Hướng
	Trưởng phòng
	Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh
	Thành viên

	42
	Phạm Thị Ngọc Thu
	Trưởng phòng
	Sở Tài chính TP. Đà Nàng
	Thành viên

	43
	Nguyễn Thị Huệ
	Trưởng phòng
	Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
	Thành viên

	44
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Phó Trưởng phòng
	Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh
	Thành viên

	45
	Trần Thái Dũng
	Phó Trưởng phòng
	Sở Tài chính tỉnh Bình Định
	Thành viên

	46
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	Phó Trưởng phòng
	Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Thành viên

	47
	Đại diện Bộ Công thương
	Thành viên


Danh sách này có 47 người.
